
Phụ lục 

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /      /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực 

hiện 

 Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 1.003135 

 

Cấp, chuyển đổi 

giấy chứng nhận 

khả năng chuyên 

môn, chứng chỉ 

chuyên môn 

- Trong thời hạn 05 

(năm) ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ và người 

đề nghị cấp, chuyển 

đổi giấy chứng nhận 

khả năng chuyên 

môn, chứng chỉ 

chuyên môn đã nộp 

phí, lệ phí theo quy 

định (trường hợp 

thông tin, dữ liệu về 

xử lý vi phạm hành 

chính khai thác 

được). 

- Trong thời hạn 30 

(ba mươi) ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ và 

người đề nghị cấp 

giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn còn 

- Nộp trực tuyến  

qua Cổng Dịch vụ 

công quốc gia tại 

địa chỉ 

https://dichvucong.

gov.vn; 

- Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ 

bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh/cấp xã. 

 

- Cấp, chuyển 

đổi giấy chứng 

nhận khả năng 

chuyên môn 

thuyền trưởng, 

máy trưởng: 

50.000 

đồng/giấy; 

- Cấp, chuyển 

đổi chứng chỉ 

chuyên môn: 

20.000 

đồng/giấy.  

- Luật Giao thông 

đường thủy nội địa 

số 23/2004/QH11, 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 

48/2014/QH13;  

- Thông tư số 

71/2026/TT-BXD 

ngày 17/9/2026 của 

Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định thi, 

cấp, chuyển đổi 

giấy chứng nhận 

khả năng chuyên 

môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền 

viên, người lái 

phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 

198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh, 

Sở Xây 

dựng, Cơ 

sở đào 

tạo.  



2 
 

hạn sử dụng bị mất đã 

nộp phí, lệ phí theo 

quy định (trường hợp 

không tra cứu được 

dữ liệu về xử lý vi 

phạm hành chính).  

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí, lệ phí 

trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa 

và đường sắt.  
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